
Tỉnh Quảng Ngãi Biểu số 108/CK TC-NSNN
Xã Tư Nghĩa

BIỂU CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 của UBND xã Tư Nghĩa)

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung thu Dự toán Nội dung chi Dự toán

Tổng số thu 172.974.000.000 Tổng số chi 172.974.000.000

I. Các khoản thu xã hưởng 100% 2.206.000.000 I. Chi đầu tư phát triển 0
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 469.030.000 II. Chi thường xuyên 172.300.000.000
III. Thu bổ sung 170.298.970.000 III. Dự phòng 674.000.000
- Bổ sung cân đối ngân sách 28.562.599.000
- Bổ sung có mục tiêu 141.736.371.000
IV. Thu chuyển nguồn từ năm trước
sang của ngân sách xã (nếu có) 0
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Tỉnh Quảng Ngãi Biểu số 109/CK TC-NSNN
Xã Tư Nghĩa

DỰ  TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 của UBND xã Tư Nghĩa)

Đơn vị tính: Đồng

STT Nội Dung
Dự toán

Thu Thu 
NSNN NSX

1 2 3 4
Tổng thu 174.807.000.000 172.974.000.000

I Các khoản thu 100% 535.000.000 535.000.000
Thu phí, lệ phí 280.000.000 280.000.000
Thu từ quỹ đất công ích 0
Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 0
Thu xây dựng kết cấu hạ tầng tại địa phương 255.000.000 255.000.000

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 3.973.000.000 2.140.000.000
1 Các khoản thu phân chia 1.671.000.000 1.671.000.000

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 426.000.000 426.000.000
Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh
Lệ  phí trước bạ xe máy, ô tô
Lệ  phí trước bạ nhà, đất 1.245.000.000 1.245.000.000

2 Các khoản thu phân chia do cấp tỉnh quy định 2.302.000.000 469.000.000
Thuế tài nguyên
Thuế thu nhập cá nhân 789.000.000 0
Thu phạt từ công an
Thu phạt từ các bộ phận khác
Thuế giá trị gia tăng 1.426.000.000 442.030.000
Thuế tiêu thụ đặc biệt 87.000.000 26.970.000
Thu phạt từ thuế
Thu tiền sử dụng đất
Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)
IV Thu chuyển nguồn 0 0
V Thu kết dư ngân sách năm trước 0 0
VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 170.299.000.000 170.299.000.000

- Bổ sung cân đối ngân sách 28.563.000.000 28.563.000.000
- Bổ sung có mục tiêu 141.736.000.000 141.736.000.000
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Tỉnh Quảng Ngãi Biểu số 110/CK TC-NSNN
Xã Tư Nghĩa

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 22/8/2025 của UBND xã Tư Nghĩa)

Đơn vị tính: Đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG SỐ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN

THƯỜNG
XUYÊN

1 2 3 4

Tổng chi 172.944.000.000 0 172.974.000.000

1 Chi sự nghiệp giáo dục 104.473.000.000 104.473.000.000

2 Chi sự nghiệp đào tạo 30.000.000

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 5.000.000 5.000.000

5 Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin 445.000.000 445.000.000

6 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, thông tấn 84.000.000 84.000.000

7 Chi sự nghiệp thể dục, thể thao 199.000.000 199.000.000

8 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 34.409.000.000 34.409.000.000

9 Chi sự nghiệp kinh tế 2.336.000.000 2.336.000.000

11 Chi các hoạt động môi trường 75.000.000 75.000.000

12 Chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể 27.315.000.000 27.315.000.000

13 Chi An ninh 1.564.000.000 1.564.000.000

14 Chi Quốc phòng 1.020.000.000 1.020.000.000

15 Chi thường xuyên khác 345.000.000 345.000.000

16 Dự phòng chi 674.000.000 674.000.000
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